
STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp
Sản phẩm

Thời gian 

hoàn thành

I

1

Thực hiện tuyên truyền để khơi dậy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sự tự 

tin, tự cường, tự hào dân tộc của mọi người dân để thúc đẩy mạnh mẽ phát 

triển kinh tế tư nhân

Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và 

Truyền thông

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Các tin bài, phóng sự
Thường 

xuyên

2

Cung cấp thông tin về kinh tế tư nhân khách quan trung thực, đầy đủ, cổ vũ, 

lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để khơi dậy tinh thần 

kinh doanh trong toàn xã hội. Nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu 

cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nhân.

Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và 

Truyền thông

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Các tin bài, phóng sự
Thường 

xuyên

II

1

1.1

Rà soát thời gian thực hiện quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền;

chủ động đề xuất điều chỉnh giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính

và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử giải quyết 

thủ tục hành chính

Quý 

IV/2025

PHỤ LỤC 

Nhiệm vụ, công việc cụ thể thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 07-KH/TU

 ngày 25/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị 

về phát triển kinh tế tư nhân tại xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Hà Nam)

Tổ chức tuyên truyền nhằm đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, 

khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do 

kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, thể chế, chính sách
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1.2

Rà soát chi phí tuân thủ pháp luật thuộc thẩm quyền; chủ động đề xuất giảm

ít nhất 3% chi phí tuân thủ pháp luật và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những

năm tiếp theo

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Báo cáo
Quý 

IV/2025

1.3

Thực hiện minh bạch hóa, số hóa, thông minh hóa, tự động hóa, áp dụng

triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục

hành chính, nhất là về gia nhập, rút khỏi thị trường, đất đai, quy hoạch, đầu

tư, xây dựng

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Áp dụng các nền tảng tích 

hợp, chia sẽ dữ liệu và 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

trong quản lý nhà nước và 

hỗ trợ doanh nghiệp

Quý II/2026

1.4

Xây dựng chuyên mục riêng tại các trang, cổng thông tin điện tử của UBND

xã để tiếp thu, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của

người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Văn phòng 

HĐND và UBND 

xã

Chuyên mục giải quyết 

kiến nghị trên Cổng 

thông tin điện tử của xã

Quý 

IV/2025

1.5

Hướng dẫn các cơ quan liên quan thi hành Nghị định hướng dẫn Luật Dữ

liệu nhằm tăng cường chia sẻ dữ liệu, tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra,

thanh tra trực tuyến, từ xa.

Công an xã

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Các khóa tập huấn
Quý 

IV/2025

1.6

Phối hợp với Sở Công thương quyết liệt đấu tranh chống hàng giả, hàng

nhái, hàng lậu, vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh

nghiệp, hộ kinh doanh đúng pháp luật

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Tham gia kế hoạch kiểm 

tra của Sở Công thương

Thường 

xuyên

1.7
Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào "Người Việt Nam ưu

tiên dùng hàng Việt Nam"

Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và 

Truyền thông

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Các tin bài, phóng sự
Thường 

xuyên

1.8

Phối hợp với Sở Tài chính thành phố rà soát nhà, đất là tài sản công chưa sử

dụng hoặc không sử dụng Báo cáo Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp

trình UBND thành phố cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công

nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê phục vụ sản xuất, kinh

doanh

Phòng Kinh tế Báo cáo Quý II/2026
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1.9

Phối hợp với Sở Tư pháp tham gia ý kiến theo các nội dung yêu cầu của Sở

Tư pháp về việc hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản

hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật Trọng tài

thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Văn phòng 

HĐND và UBND 

xã

Văn bản tham gia ý kiến

Theo yêu 

cầu của Sở 

Tư Pháp

2

1

Rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa

đổi nhằm chuyển toàn bộ các điều kiện kinh doanh, giấy phép, chứng nhận

sang thực hiện công bố và hậu kiểm

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Các báo cáo
Thường 

xuyên

III

III.1
Tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

cho kinh tế tư nhân

1 Hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai của xã Phòng Kinh tế
Các thôn trên địa 

bàn
Cơ sở dữ liệu về đất đai

Quý 

IV/2025

2

Hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực

tuyến toàn trình trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giảm tối

thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp

Phòng Kinh tế

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ

Quý 

IV/2025

3

Số hóa, tích hợp thông tin các loại quy hoạch đang có hiệu lực trên địa bàn 

xã trên phần mềm/ứng dụng nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu công khai của 

nhân dân, doanh nghiệp; cập nhật ngay khi có điều chỉnh, bổ sung

Phòng Kinh tế

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Hệ thống phần mềm
Trong năm 

2026

III.2 Đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn vốn cho kinh tế tư nhân

1

Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng chính sách, ngân hàng thương 

mại, các quỹ tài chính ngoài ngân sách tiếp nhận nguồn vốn và triển khai 

các chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư 

nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn

Các ngân hàng Phòng Kinh tế
Thường 

xuyên

III.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân 

Bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng và bảo đảm thực thi hợp đồng 

của kinh tế tư nhân

Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao
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1

Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến đến các cơ sở giáo dục đào tạo, đào tạo

nghề hợp tác; tiếp nhận và nhân rộng các chương trình đào tạo tiên tiến

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

Phòng Văn hóa - 

xã hội

Văn phòng 

HĐND và UBND

Thường 

xuyên

IV Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh

1

Tham gia ý kiến với các Sở, ban, ngành thành phố rà soát, sửa đổi Luật Hỗ

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung chính sách cung cấp miễn phí các nền

tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, dịch vụ tư vấn pháp lý, đào tạo về

quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự, pháp luật cho doanh nghiệp

nhỏ, siêu nhỏ. 

Phòng Kinh tế
Phòng Văn hóa - 

xã hội
Văn bản tham gia ý kiến Quý I/2026

V

1

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá doanh nghiệp tư

nhân theo chuẩn quốc tế dựa trên các tiêu chí cốt lõi về:

(1) Mức độ tuân thủ pháp luật;

(2) Giải quyết công ăn việc làm;

(3) Đóng góp vào ngân sách nhà nước;

(4) Tham gia các hoạt động an sinh xã hội làm cơ sở để thành phố thực hiện

các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các doanh nghiệp

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban, 

cơ quan chuyên 

môn UBND xã

Báo cáo
Quý 

IV/2026

Đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân 

tham gia quản trị đất nước


